[Cau héi thuong gépl Trung tam Hé tro’ ngwdi nwédc ngoai Hokkaido

Pugc dwa trén thong tin thudc trang chii clia Tong cuc Hwu tri Nhat Ban

m Vé th tuc nhan lwong huwu tron goi

Nguwoi nwdc ngoai da tham gia vao ché dé Bao hiém hwu tri cong clia Nhat Ban co thé yéu cau thanh toan “Tién lwong huwu
tron goi” sau khi vé nwdc. To roi nay téng hop nhitng cau hdi thuwong gap vé thi tuc yéu cau thanh toan. Hy vong sé gilp ich
cho cac ban. Ngoai ra ban c6 thé tham khao chi tiét vé tha tuc thanh toan “Tién lwong hwu tron géi” tai trang chl ciia Téng cuc
Huwu tri Nhat Ban.
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Tong cuc Hwu tri Nhat Ban: Khi lam thua tuc lién quan dén Tién lwong_hwu tron goi. ?ﬁﬁ*%
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1) TOi da vé nwéc ttr mot nam trwére, téi con cé thé xin nhan lai lwong hwu khdong?

NéEu dap (rng du tat ca cac diéu kién tir @ dén @ thi c6 thé yéu cau thanh toan lvong huu.
(O Khéng mang qudc tich Nhat
(2 Tham gia trén 6 thang mot trong nhitng ché dod bao hiém huwu tri cong
3 Khéng c6 dia chi tai Nhat Ban
@ Chua tirng duoc hwdng lvong hwu (bao gbm ca phu cdp thwong tat)

2) T6i da tham gia vao ché dd bao hiém hwu tri quéc dan 3 thang, bao hiém hwu tri phuc loi 5

> thang, vay t6i cé du diéu kién nhan lwong hwu khéng?
Q.
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< Do khéng thé tinh gdp thdi gian déng cla lwvong hwu quéc dan va lwong huwu phac 1gi, nén trwdng hop clia
D pan khoéng dua diéu kién. S6 tién dwoc hoan lai sé tinh toan dwa trén thoi gian ban déng lwong huwu. Vi thé can
thi€t phai tham gia mot trong hai ché dd bao hi€ém huwu tri trén 6 thang.
3) Khi ndo tdi c6 thé yéu cau thanh toan tién lwong hwu tron géi?
Tlr thoi di€ém ban khong con dia chi @ Nhat Ban trong vong 2 nam ban cé thé yéu cau dé nhan lai lwvong huwu.
*C6 thé lam thu tuc tai Nhat trwde khi xut canh. Treong hop nay ban can ndp hd so truwe ti€p tai Van phong Luong huwu
dia phwong sau ngay du dinh xuat canh ghi trén gidy bao chuyén di hoac glri ho so dén Tong cuc Hwu tri Nhat Ban sau
ngay dw dinh xuat canh ghi trén gidy bao chuyén di. Bia chi nhan ho so trong nwédc hay nwéc ngoai déu giéng nhau.
4) Lam thé nao dé chirng minh t6i khéng c6 dia chi tai Nhat?
V@ nguyeén tac, trede khi vé nwde néu ban da nop Gidy bao chuyén di tai co quan hanh chinh dia phwrong thi
sé khong can nop thém giay to.
S  5) C6 thé chi dinh tai khoan ngan hang nwéc ngoai hodc tai khoan ngan hang Nhat Ban lam tai
= khoan ngwoi nhan khéng?
(@]
%
> « Viéc gl tién dén tai khodn ngéan hang nuéc ngoai la c6 thé, nhung trirge khi thiét lap lam tai khoan nguoi nhéan,
Q hay kiém tra xem ngan hang do6 cé ho tro chuyén tién tir Dich vu lvong hwu Nhat Ban khong.

o CO thé thiét 1ap tai khoan ngan hang Nhat Ban lam tai khoan ngudi nhan (trlr Ngan hang Yucho va mot s6 ngan
hang internet), nhung hay ki€m tra xem tai khoan ngan hang do6 cé thé str dung sau khi vé nwéc hay khong.
*V& nguyén téc, néu tré vé nwdc va khdng co ké hoach tai nhap canh, ban sé& dwoc yéu cau déng tai khoan ngan hang. Ngay ca khi

ban khong lam vay, tai khoan ngan hang co thé bi déng bang va khong sir dung dwoc niva.
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6) Nén viét gi vao muc “SHIEDGE S ES " (ma sé cia cac ché dd) trén don yéu cau thanh
toan?

NEu chi c6 mot ma s6 lwvong huu co ban thi khéng can viét. Nhirng treong hgp ¢ nhiéu ma s6 lvong hwu co ban
nhw: khi chuyén viéc ma lwong hwu co ban khong dwoc théng nhéat, khi két hén doi tén va dwgc phat hanh ma
lvong huwu co ban méi, v.v. thi can viét.

7) C6 can dién vao phan ly lich (da tham gia vao ché doé lwong hwu) khong?
C6 cach nao dé biét ban than da tham gia vao loai lwong hwu nao khong?

Can phai dién. Hay dién chinh xac nhat c6 thé vé qua trinh tham gia ché do bao hiém huwu tri cong. Cé thé kiEm tra
xem minh d& tham gia b&o hiém huwu tri nao bang cach xem tir O~@

(D B&o hiém huwu tri quéc dan : Ngudi tham gia la néng dan, kinh doanh tw do, hoc sinh, khdng c6 nghé nghiép v.v
(2 Bao hiém huwu tri phiic lgi : Nguwdi tham gia la nhan vién 1am viéc tai cong ty

(3 Hiép hoi twong tro : Nguwoi tham gia la cong chire, gido vién cda tredrng cong 1ap, tw 1ap v.v

@ Ba&o hiém thuyén vién : Ngudi tham gia la thuyén vién trén bién (thuyén triedng, thiy thi, thuyén vién dw bi)

8) Trong 7 nam lwu trd & Nhat, t6i da tham gia ché do lwong hwu va déng bao hiém. Néu lam
thu tuc lay lwong hwu, toi c6 lay lai dworc phan ctia 7 nam khong?

S6 tién lwong huwu dwgc nhan lai tinh toan dwa trén sé thang da tham gia vao ché do lwong hvu Nhat Ban, toi
da la 60 thang (5 nam). Vi thé néu da dong 7 nam, ban cling chi nhan dwoc t6i da khoan tién trong 60 thang (5
nam)

9) T6i da nhan dwgc khoan thanh toan lwong hwu phic , nhwng hinh nhw soé tién nay lai
it hoon dw doan?

Khoan thué 20,42% sé dwoc tring thu tai thdi di€ém thanh toan lwong hwu. BE dwgc hoan lai so thué da bi khau trir,
ban can phai khai bdo véi co quan thué tai Nhat Ban.

Nhirng nguoi cé dia chi tai Nhat Ban méi cé thé lam tha tuc hoan thué da bi trweng thu. Vi vay trwdce khi vé
nwéc can ndp To khai ngwdi quan ly ndp thué thu nhap - thué tiéu dung “FriS%: « SEHBEHROMBHEIEA DB B
Thong tin chi ti€t vé Khai bao nguoi quan ly ndp thué, vui Iong tham khao trang chtl Téng cuc Thué quéc gia

T6ng cuc Thué qudc gia:
Khai bdo nguwdi quan Iy nép thué thu nhap - thué tiéu thu (chi c6 ti€ng Nhat)
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10) TOi sé quay lai lam viéc tai Nhat Ban va dw dinh dang ky lai vao ché do lwong hwu. Cach day
may nam, t6i da nhan tién lwong hwu tron goéi, nhwng dén lan nay diéu gi sé xay ra véi théi gian
thanh toan trong 6 nam qua?

Sau khi ban nhan dwoc khoan thanh toan lwong hwu tron goi, tat ca cac khoang thoi gian ma truwéc day ban da dang
ky vao ché do lvong hwu sé& bi hily bd. Néu ban bat dau lam viéc lai tai Nhat Ban va dang ky lai, s6 nam tham gia cla
ban sé dwoc tinh lai m&i.

Lién hé ................................................................................................................................................................... :
Néu ban c6 bat ky thac mac nao vé thl tuc, ban c6 thé tham khao y kién clia van phong luong huu
@ c6 tham quyén noi cw trd cta ban. Dich vu phién dich cé san tai quay van phong hwu tri bang 10

o7 ngén}ngfr, bao gom :[iéng A_nh: ti€ng Trung, tiéng Tagalog, v.v. D€ bi€t thém thong tin, vui long ki€ém
l@ tra cac trang WEB bén dui c6 da ngdn ngir.
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https://www.nenkin.go.jp/international/interpretation/interpretation_japan.files/02.pdf fwf? s

*Tiéng Anh, ti€ng Trung, ti€ng Han, tiéng B6 Dao Nha, ti€ng Tay Ban Nha, tiéng Tagalog, ti€ng Viét, ti€éng Indonesia, ti€ng Thai, m m@‘i
tiéng Nepal (Iru y rang thoi gian hd trg clia cac ngdn ngir sé khac nhau) [Ofst
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	6) Nên viết gì vào mục “各制度の記号番号” (mã số của các chế độ) trên đơn yêu cầu thanh toán?
	Nếu chỉ có một mã số lương hưu cơ bản thì không cần viết. Những trường hợp có nhiều mã số lương hưu cơ bản như: khi chuyển việc mã lương hưu cơ bản không được thống nhất, khi kết hôn đổi tên và được phát hành mã lương hưu cơ bản mới, v.v. thì cần viết.

	7) Có cần điền vào phần lý lịch (đã tham gia vào chế độ lương hưu) không?  Có cách nào để biết bản thân đã tham gia vào loại lương hưu nào không?
	Cần phải điền. Hãy điền chính xác nhất có thể về quá trình tham gia chế độ bảo hiểm hưu trí công. Có thể kiểm tra xem mình đã tham gia bảo hiểm hưu trí nào bằng cách xem từ ①～④
	　① Bảo hiểm hưu trí quốc dân：Người tham gia là nông dân, kinh doanh tự do, học sinh, không có nghề nghiệp v.v     ② Bảo hiểm hưu trí phúc lợi ：Người tham gia là nhân viên làm việc tại công ty  　③ Hiệp hội tương trợ：Người tham gia là công chức, giáo viên của trường công lập, tư lập v.v 　④ Bảo hiểm thuyền viên：Người tham gia là thuyền viên trên biển (thuyền trưởng, thủy thủ, thuyền viên dự bị)
	Về số tiền nhận được

	8) Trong 7 năm lưu trú ở Nhật, tôi đã tham gia chế độ lương hưu và đóng bảo hiểm. Nếu làm     thủ tục lấy lương hưu, tôi có lấy lại được phần của 7 năm không?
	Số tiền lương hưu được nhận lại tính toán dựa trên số tháng đã tham gia vào chế độ lương hưu Nhật Bản, tối đa là 60 tháng (5 năm). Vì thế nếu đã đóng 7 năm, bạn cũng chỉ nhận được tối đa khoản tiền trong 60 tháng (5 năm)

	9) Tôi đã nhận được khoản thanh toán lương hưu phúc , nhưng hình như số tiền này lại ít hơn dự đoán?
	Khoản thuế 20,42% sẽ được trưng thu tại thời điểm thanh toán lương hưu. Để được hoàn lại số thuế đã bị khấu trừ, bạn cần phải khai báo với cơ quan thuế tại Nhật Bản.
	Những người có địa chỉ tại Nhật Bản mới có thể làm thủ tục hoàn thuế đã bị trưng thu. Vì vậy trước khi về nước cần nộp Tờ khai người quản lý nộp thuế thu nhập - thuế tiêu dùng “所得税・消費税の納税管理人の届出“. Thông tin chi tiết về Khai báo người quản lý nộp thuế, vui lòng tham khảo trang chủ Tổng cục Thuế quốc gia
	Tổng cục Thuế quốc gia:
	Khai báo người quản lý nộp thuế thu nhập - thuế tiêu thụ（chỉ có tiếng Nhật）
	Khác


	10) Tôi sẽ quay lại làm việc tại Nhật Bản và dự định đăng ký lại vào chế độ lương hưu. Cách đây      mấy năm, tôi đã nhận tiền lương hưu trọn gói, nhưng đến lần này điều gì sẽ xảy ra với thời gian      thanh toán trong 6 năm qua?
	Sau khi bạn nhận được khoản thanh toán lương hưu trọn gói, tất cả các khoảng thời gian mà trước đây bạn đã đăng ký vào chế độ lương hưu sẽ bị hủy bỏ. Nếu bạn bắt đầu làm việc lại tại Nhật Bản và đăng ký lại, số năm tham gia của bạn sẽ được tính lại mới.

	to
	Liên hệ
	Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục, bạn có thể tham khảo ý kiến ​​của văn phòng lương hưu có thẩm quyền nơi cư trú của bạn. Dịch vụ phiên dịch có sẵn tại quầy văn phòng hưu trí bằng 10 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tagalog, v.v. Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra các trang WEB bên dưới có đa ngôn ngữ.
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